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	TỈNH UỶ HÀ TĨNH

                  *
	                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	     Số 154 -  BC/TU


	Hà Tĩnh, ngày  19  tháng 8 năm 2013


BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư 

về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới

-----------------------------

Thực hiện Công văn số 4006-CV/BTGTWW, ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh chỉ đạo tổ chức sơ kết tại các đơn vị và tổng hợp báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị trên địa bàn Hà Tĩnh như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hà Tĩnh thuộc vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, có diện tích gần 6.000 km2, dân số gần 1,3 triệu người; có 01 thành phố, 01 thị xã và 10 huyện với 262 xã, phường, thị trấn. Hệ thống khám, chữa bệnh có 18 bệnh viện, gồm 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 12 bệnh viện tuyến huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo, 262 trạm y tế xã.
Hà Tĩnh là địa phương rất đa dạng về địa chất và địa hình, có rừng núi, có biển, đồng bằng, khí hậu nhiệt đới gió mùa nên hệ sinh thái rất đa dạng và phong phú. Ở Hà Tĩnh có nhiều vị thuốc quý hiếm, có nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú, đa dạng, là nguồn dược liệu biển vô cùng quý giá. Các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân... có nhiều vùng đất, đồi núi với thảm thực vật, động vật phong phú, nhiều loại cây thuốc quý, mọc tự nhiên như Hoài Sơn, Thiên Niên Kiện, Huyết đằng, Sâm Nam, Chỉ Xác, Kim Ngân, Trần Bì... 

Trong những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều tiến bộ. Hệ thống y tế được củng cố và phát triển, quy hoạch phù hợp, khép kín mọi vùng miền, đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, đáp ứng với yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Công tác phòng bệnh, chữa bệnh được nâng cao, các chỉ tiêu tổng quát về sức khoẻ cơ bản đạt được so với mục tiêu đề ra.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW trong toàn Đảng bộ, tổ chức quán triệt Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị tại các địa phương, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các cấp uỷ đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn ngành học tập, quán triệt, nghiên cứu sâu nội dung Chỉ thị 24-CT/TW để làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nền đông y và Hội Đông y trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các huyện, thành, thị uỷ đã xây hướng dẫn quán triệt, học tập và kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Dựa trên tình hình thực tế của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nền đông y và Hội Đông y tỉnh gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Hội Đông y tổ chức thực hiện Chỉ thị trong toàn ngành, đồng thời quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 2166/QĐTTg về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y dược học cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 844-CV/TW, ngày 18/4/2013 chỉ đạo việc sơ kết từ cơ sở đến tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch sơ kết, khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị ở huyện Đức Thọ và một số địa phương cơ sở để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết ở cấp tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc sơ kết đúng thời gian, đến nay 12/12 huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức sơ kết. 
2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y dược học cổ truyền; hướng dẫn ứng dụng các phương pháp đơn giản của y học cổ truyền để tự phòng và chữa một số chứng, bệnh thông thường tại cộng đồng; cung cấp các tài liệu về y dược học cổ truyền, giới thiệu các cây thuốc gia đình thông qua nhiều hình thức đa dạng, nhất là tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nên nhận thức của người dân về y học cổ truyền ngày càng được nâng cao. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành, các tổ chức xã hội có liên quan quán triệt và triển khai đầy đủ những nội dung và giải pháp của Chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trong tỉnh tham gia trồng, sử dụng các “cây thuốc gia đình” và những phương pháp phòng, chữa bệnh thông thường tại cộng đồng dân cư. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã có sự phối hợp với Ngành Y tế trong việc thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho từng cán bộ, đoàn viên, hội viên về xây dựng nền đông y và Hội Đông y trong tình hình mới.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân về phát triển nền đông y và Hội Đông y được nâng cao. Mạng lưới y dược học cổ truyền và các tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và đảm bảo các điều kiện hoạt động. Việc thăm khám và chữa bệnh bằng đông y được mở rộng, trình độ chuyên môn của đội ngũ hoạt động trên lĩnh vực y dược học cổ truyền ngày càng được nâng cao, tham gia tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
3. Về xây dựng mạng lưới y dược học cổ truyền
Hệ thống tổ chức quản lý Y dược học cổ truyền không ngừng được củng cố và hoàn thiện từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và Ngành Y tế, các giải pháp để phát triển công tác y dược học cổ truyền trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo, góp phần chấn chỉnh và nâng cao chất lượng điều trị bằng y học cổ truyền trong hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh được tập trung đầu tư xây dựng mới với quy mô 150 giường bệnh nội trú. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cũng như nhân lực phục vụ công tác khám chưa bệnh bằng y dược học cổ truyền tiếp tục được tăng cường, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của Bệnh viện y học cổ truyền hạng II. Bệnh viện đã được đầu tư các trang thiết bị khá đồng bộ và hiện đại như máy siêu âm, máy X quang, máy điện tim, máy xét nghiệm máu, nước tiểu nhiều thông số, máy sắc thuốc tự động, máy sản xuất viên hoàn mềm... Đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền được đào tạo chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề, có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực y học cổ truyền. Bệnh viện hiện có 23 bác sỹ (01 bác sỹ CK II, 08 bác sỹ CKI, 03 thạc sỹ, 11 bác sỹ chuyên khoa), 01 dược sỹ đại học, 17 dược sỹ trung học, 06 cử nhân điều dưỡng, 43 y sỹ và 24 điều dưỡng. Trong những năm gần đây, chất lượng, năng lực khám chữa bệnh ở Bệnh viện được nâng cao, Bệnh viện đã thành lập Phòng khám Đa khoa để triển khai khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa các huyện/thị xã/thành phố tiếp tục củng cố Khoa Đông y, bộ phận y học cổ truyền theo Thông tư số 02/1997/TT- BYT, ngày 28/2/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, từng bước hiện đại hóa y dược học cổ truyền, kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại; tăng cường sử dụng thuốc y học cổ truyền, bao gồm các loại thuốc Nam, thuốc Bắc và các dạng thuốc chế phẩm của y học cổ truyền trong khám, chữa bệnh.

Hệ thống quản lý, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã, phường được chấn chỉnh và nâng cao chất lượng; hàng năm tăng kinh phí cho trạm y tế hoạt động y học cổ truyền, từng bước bổ sung trang thiết bị, dụng cụ y tế cho các trạm y tế; tiếp tục tổ chức, triển khai xây dựng xã tiên tiến và chuẩn quốc gia về y học cổ truyền. Hiện nay đã có 212/262 trạm y tế xã, phường, thị trấn có bộ phận khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, do thầy thuốc có trình độ y sỹ y học cổ truyền hoặc lương y là biên chế của trạm phụ trách; trang thiết bị kỹ thuật y tế cần thiết cho bộ phận khám, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền tại trạm y tế được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
4. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực y dược học cổ truyền, đáp ứng yêu cầu phát triển nền đông y và Hội Đông y trong tình hình mới, hàng năm, Ngành Y tế tuyển chọn, cử đi đào tạo, nâng cao chuyên môn về y học cổ truyền, từ y sỹ đào tạo bác sỹ, bác sỹ đào tạo chuyên khoa I, hoặc chuyên khoa II. 
Trường Cao đẳng y tế đã chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng nghiên cứu và dạy học Bộ môn Y học cổ truyền, Bộ môn đã có 1 tiến sỹ, 01 thạc sỹ và 01 bác sỹ chuyên ngành y học cổ truyền. Chất lượng đào tạo cán bộ trung cấp về y học cổ truyền trong tỉnh được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu cán bộ y sỹ y học cổ truyền cho ngành, góp phần thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế. Công tác đào tạo cán bộ y học cổ truyền được thực hiện theo giáo trình, nội dung và chương trình đào tạo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Trường thường xuyên mở các khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ y học cổ truyền ngắn hạn cho cán bộ y tế xã, phường và nhân viên y tế thôn xóm. Tổ chức đào tạo định hướng y học cổ truyền cho sinh viên các lớp y sỹ đa khoa theo nhu cầu của tỉnh.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh thường xuyên phối hợp với Hội Đông y tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo chuẩn hóa trình độ chuyên môn đội ngũ lương y, lương dược. Hội Đông y các cấp phát huy vai trò trong bồi dưỡng chuyên môn, kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền Việt Nam tại địa phương. Các học viên sau được đào tạo, tập huấn đã nâng cao chất lượng công tác trên lĩnh vực y dược học cổ truyền, tham gia hoạt động sản xuất, gieo trồng và tái tạo vườn thuốc ở địa phương. Việc truyền nghề cho đời sau được các bậc lương y lão thành quan tâm, thông qua các cuộc hội thảo, giao ban và các lớp bồi dưỡng để phổ biến kinh nghiệm, truyền thống và bản sắc của nền đông y Việt Nam. Hội Đông y tỉnh tổ chức tập huấn chữa bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh thông thường, tập huấn cập nhật kiến thức cho hội viên về thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, về y đức, y thuật của Hải Thượng Lãn Ông để tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống các loại bệnh thông thường ở cơ sở. Các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương Sơn đã phối hợp với Hội Châm cứu tổ chức bồi dưỡng kiến thức tổ chức lãnh đạo và chuyên môn cho hàng trăm hội viên để không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. 

Nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nên đội ngũ cán bộ chuyên môn y học cổ truyền ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 400 người có trình độ từ trung cấp trở lên (trong đó có 01 tiến sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa II, 03 thạc sỹ, 11 bác sỹ chuyên khoa I, 25 bác sỹ, còn lại là các cán bộ khác); gần 900 hội viên Hội Đông y đang tham gia hoạt động về y dược học cổ truyền.
4.2. Công tác nghiên cứu khoa học
Nhằm khai thác tiềm năng và phát huy thành tựu của y dược học cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Ngành Y tế đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu mới trong chẩn đoán và điều trị. Các tổ chức, cá nhân trong ngành đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, cấp tỉnh có giá trị khoa hoc và thực tiễn cao, được ứng dụng hiệu quả vào công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Mỗi năm, Ngành y tế tổ chức nghiệm thu và in kỷ yếu hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng và phổ biến rộng rãi trong toàn ngành. Trên lĩnh vực y học cổ truyền, nhiều đề tài nghiên cứu tiêu biểu đã được triển khai và ứng dụng rộng rãi, nổi bật là các đề tài: “Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Xích hương thang trong điều trị bệnh u xơ tiền liệt tuyến”; “Nghiên cứu tác dụng của thuốc Bổ huyết ích não đối với các trường hợp thiểu năng tuần hoàn não”; “Nghiên cứu tác dụng của thuốc AMOSEAR đối với bệnh loét dạ dày - tá tràng”; “ Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Bổ trung ích khí trên bệnh nhân bị trĩ”...  

5. Công tác dược, phát triển thuốc y học cổ truyền
Thực hiện giải pháp “xây dựng quy hoạch tổng thể vùng chuyên trồng dược liệu’, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện Đề tài Khoanh vùng, tái tạo nuôi trồng sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh. Đề tài bước đầu triển khai đạt kết quả tích cực, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đào tạo dạy nghề về khoanh vùng sản xuất, tái tạo nguồn dược liệu cho con em hội viên Hội Đông y ở các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê. Các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo các địa phương, tổ chức Hội và các bệnh viện, trạm y tế quy hoạch, xây dựng vườn cây thuốc nam, vận động nhân dân trồng, sử dụng các “cây thuốc gia đình”... Đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức cho các học viên về sản xuất gieo trồng và tái tạo vườn thuốc ở các địa phương. Một số giống dược liệu đã được chuyển giao từ Viện Dược liệu Việt Nam về trồng trên địa bàn Hà Tĩnh như Đương Quy, Bạch Chỉ, Huyền Sâm, Sinh Địa, Sâm Đại Hành, Cát Căn, Hoài Sơn... để có nguồn dược liệu phục vụ khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
6. Công tác quản lý hành nghề và khám chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền
Công tác quản lý hành nghề y dược học cổ truyền được thực hiện chặt chẽ, góp phần hạn chế các biểu hiện tiêu cực trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Ngành y tế đã triển khai tập huấn về hành nghề y dược tư nhân, y dược học cổ truyền nhằm kịp thời cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật cho tất cả các đối tượng tham gia hành nghề y trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy thuốc y học cổ truyền có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định được tham gia hành nghề y dược học cổ truyền. Mở các lớp tập huấn để các cán bộ y tế, lương y và nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về y dược học cổ truyền, nắm được các kiến thức cơ bản về y dược học cổ truyền, phát động phong trào trồng và sử dụng thuốc nam trong nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động như truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và hộ gia đình về khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nuôi trồng dược liệu… 
Trong công tác khám chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền, Hà Tĩnh đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ sở y tế công lập đều đã tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh nội trú và ngoại trú bằng y học cổ truyền cho bệnh nhân. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về y dược học cổ truyền ngày càng được nâng lên và có xu hướng tin tưởng, lựa chọn giải pháp điều trị bệnh bằng thuốc y dược học cổ truyền. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, Nghi Xuân, Thạch Hà, Đức Thọ... là một trong những đơn vị tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh có hiệu quả tốt. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng đông, sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị bằng đông y được nâng lên. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền so với tổng số người được khám và điều trị đã tăng qua các năm. Năm 2008 tổng số bệnh nhân điều trị bằng y học cổ truyền là 9.298 người, đạt tỷ lệ 10,5%; năm 2012 tổng số bệnh nhân điều trị bằng y học cổ truyền là 22.060 người, đạt tỷ lệ 16,4% (gấp 2,4 lần so với năm 2008). Phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền đạt hiệu quả nhất là các bệnh về xương khớp, di chứng chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, đau thần kinh tọa, thần kinh vai gáy, liệt thần kinh VII ngoại biên, viêm đại tràng, u xơ tiền liệt tuyến, sỏi tiết niệu, viêm thận, suy nhược cơ thể… 

7. Củng cố, phát triển Hội Đông y các cấp

Hội Đông y Hà Tĩnh tiếp tục được củng cố và phát triển, mạng lưới hội không ngừng được mở rộng (125/262 xã có tổ chức hội). Chất lượng khám, chữa bệnh ở các tổ chức Hội và phòng chẩn trị y học cổ truyền ngày càng được nâng cao, từng bước khẳng định vai trò, vị thế, niềm tin của Hội trong các tầng lớp nhân dân. Sự phát triển của các cấp hội đã khích lệ, tạo điều kiện cho nhiều hội viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều hội viên tiếp tục học thêm để trở thành y sỹ đông y, bác sỹ đông y, lương у đa khoa, lương dược... Hầu hết các tổ chức cơ sở hội sinh hoạt theo đúng Điều lệ Hội, hội viên hành nghề đúng pháp luật, phát huy y đức, y thuật của người thầy thuốc để phục vụ người bệnh.
Hội Đông y tỉnh và Hội Đông y 12/12 huyện, thành phố, thị xã hoạt động nề nếp, hiệu quả. Hội Đông y tỉnh có 7 biên chế, Hội Đông y các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà có cán bộ về hưu làm chủ tịch hội, các huyện còn lại phân công cán bộ công tác trong ngành Y tế kiêm nhiệm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cấp hội được quan tâm. Hội Đông y Hà Tĩnh có trụ sở làm việc khá khang trang. 8/12 huyện hội đã có trụ sở và phòng chẩn trị để làm việc. Toàn tỉnh hiện có 125 chi hội phường, xã, 4 trung tâm thừa kế ứng dụng y học cổ truyền, 28 phòng chẩn trị, 68 tổ chẩn trị, 133 nhà thuốc tư nhân; 96 cơ sở hành nghề y dược học cổ truyền đã được Sở Y tế cấp phép hành nghề (có 6 cơ sở hành nghề y dược học cổ truyền được cấp mới theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT) đã góp phần không nhỏ vào việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn bằng phương pháp y học cổ truyền.
Chất lượng khám và chữa bệnh ở các cấp Hội và Trung tâm thừa kế y học cổ truyền từng bước được nâng cao. Tại phòng chẩn trị Tỉnh hội, bình quân mỗi ngày có hơn 30 bệnh nhân đến khám bệnh, châm cứu và lấy thuốc. Tỉnh đã mời thầy Võ Hoàng Yên, quê ở tỉnh Cà Mau về trao đổi kinh nghiệm và chữa bệnh câm điếc, bại liệt, thoái hoá xương, khớp... cho bà con nhân dân. Phòng chẩn trị Tỉnh hội và Hội Đông у các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức khám từ thiện cho cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, cấp miễn phí hàng nghìn thang thuốc cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

- Một số cấp uỷ, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đối với công tác y dược học cổ truyền; về vai trò, ý nghĩa của nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, còn có biểu hiện xem nhẹ hoạt động của Hội Đông y trong công tác khám và chữa bệnh.

- Công tác quản lý nhà nước về y dược học cổ truyền còn gặp khó khăn, Sở Y tế chưa có Phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền. Đội ngũ lương y, lương dược trình độ cao và cán bộ làm công tác y học cổ truyền còn thiếu, nhất là tuyến huyện và cơ sở. Trang thiết bị, máy móc, nhân lực... để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền còn thiếu, bất cập ở tất cả các tuyến.
- Sự phát triển của Hội Đông y chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chưa ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn, ở huyện không có biên chế và không có phụ cấp lương, cơ sở vật chất các hội tự trang trải, chế độ chính sách làm công tác hội ở cơ sở không có.
- Xu thế lạm dụng thuốc tân dược trong phòng và chữa bệnh gia tăng; tâm lý, thói quen sử dụng thuốc tây trong nhân dân còn phổ biến.
- Nguồn dược liệu chưa được quan tâm đầu tư nuôi trồng, chủ yếu mang tính tự phát; tình trạng khai thác dược liệu tự nhiên chưa được quản lý. Việc sưu tầm, kế thừa những bài thuốc hay, những cây thuốc quý trong nhân dân chưa nhiều.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
2. Tiếp tục kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y và quản lý nhà nước về đông y, đông dược từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo củng cố, phát triển tổ chức Hội Đông y, phát triển hội viên mới, nhất là ở cấp phường, xã. Tăng cường công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức để nâng cao tay nghề cho các hội viên; triển khai các hình thức phù hợp để báo cáo kinh nghiệm hay, bài thuốc quý chữa bệnh có hiệu quả trong toàn tỉnh. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, sản xuất, nuôi trồng dược liệu cho các huyện chưa có dự án.
3. Có chính sách ưu đãi để thu hút các y, bác sỹ có trình độ chuyên môn về công tác trên lĩnh vực y dược học cổ truyền tại các bệnh viện tuyến huyện và cơ sở. Cấp đăng ký hành nghề cho những hội viên đã được đào tạo, những người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh hiệu quả cao; tích cực thừa kế những môn thuốc, bài thuốc chữa bệnh có hiệu quả được nhân dân tín nhiệm.
4. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, bào chế, chế biến dược liệu sạch, an toàn, hiệu quả; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa đông y và tây y trong khám và điều trị cho người bệnh.
5. Chỉ đạo các địa phương sưu tầm, phát hiện các cây, con làm thuốc, trên cơ sở đó lấy giống nuôi trồng nhân rộng để có nguồn dược liệu làm thuốc. Đặc biệt chú trọng phát huy và bảo tồn các môn thuốc, bài thuốc quý, kinh nghiệm dân gian, kinh nghiệm của các lương y lão thành trong khám và chữa bệnh. Điều tra, thống kê những cây con làm thuốc của địa phương, lập bản đồ dược liệu của tỉnh và các huyện, xây dựng phương án bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu tại địa phương.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Bộ Y tế có kế hoạch đầu tư kinh phí cho tỉnh để tiếp tục phát triển y dược học cổ truyền của các địa phương đến năm 2020 và những năm tiếp theo; bổ sung chỉ tiêu biên chế cho cán bộ chuyên trách y học cổ truyền tại trạm y tế.

- Trung ương Hội phối hợp với Bộ Y tế tham mưu với Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách phù hợp để xây dựng nền đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Ban Tuyên giáo TW;                 (Để b/c)
- Bộ Y tế, TW Hội Đông Y;
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND Tỉnh;
- Lưu.


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đã ký
Đinh Xuân Việt
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                                                                                                                                                             Biểu mẫu 01

	TT
	Cấp
	Loại văn bản được ban hành
	Kiểm tra, sơ kết
	Ghi chú

	
	
	Cấp ủy
	Hội đồng ND
	Ủy ban nhân dân
	Kiểm tra
	Sơ kết
	

	
	
	NQ
	CT
	TTr
	CTHĐ
	KH
	NQ
	khác
	QĐ
	CTHĐ
	KH
	Khác
	
	
	

	1
	Tỉnh
	
	
	
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	x
	

	2
	Huyện, thị
	
	
	
	7
	12
	
	6
	2
	8
	6
	3
	4
	12
	12

	3
	Xã, phường
	
	
	
	
	148
	
	82
	39
	29
	116
	44
	133
	67
	262
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                                                           KHOA/BỘ PHẬN YHCT BVĐK KHU VỰC, BVĐK TUYẾN HUYỆN

       
            

                                                                                           Biểu mẫu 02
	TT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trình độ chuyên môn
	Chính trị
	Tuổi

	
	
	
	TS, Bs CKII
	ThS, Bs CKI
	Bs CK sơ bộ
	Y sỹ YHCT
	Lương Y
	Dược sỹ ĐH
	Dược sỹ TH
	Lương dược
	Trình độ khác
	Cao cấp
	Trung cấp
	Đảng viên
	<30
	30-39
	≥40

	01
	BV YHCT
	166
	01
	10
	18
	50
	0
	02
	18
	0
	87
	02
	03
	65
	22
	85
	59

	02
	BV ĐK Can Lộc
	08
	0
	0
	01
	05
	0
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	04
	03
	03
	02

	03
	BV ĐK Hương Sơn
	12
	0
	01
	02
	03
	0
	0
	01
	0
	05
	0
	01
	03
	01
	08
	03

	04
	BV ĐK Cẩm Xuyên
	5
	0
	0
	01
	03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	02
	01
	03
	01

	05
	BVĐK CK Cầu treo
	3
	0
	0
	0
	02
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	01
	02
	0

	06
	BV ĐK Vũ Quang
	6
	0
	0
	0
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	02
	03
	03
	0

	07
	BV ĐK Lộc Hà
	04
	0
	0
	0
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	04
	0
	0

	08
	BV ĐK Thạch Hà
	10
	0
	01
	02
	05
	0
	0
	01
	0
	01
	0
	0
	02
	01
	08
	01

	09
	Bv ĐK Đức Thọ
	12
	0
	0
	01
	06
	0
	0
	01
	0
	04
	0
	0
	3
	03
	06
	03

	10
	BV ĐK Hương Khê
	7
	0
	0
	01
	04
	01
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	0
	03
	03
	01

	11
	BV ĐK Kỳ Anh
	8
	0
	0
	02
	03
	0
	0
	0
	0
	03
	0
	0
	01
	02
	04
	02

	12
	BV ĐK Hồng Lĩnh
	7
	0
	0
	01
	04
	0
	0
	0
	01
	02
	0
	0
	02
	02
	04
	01

	13
	BV ĐK Nghi Xuân
	09
	0
	0
	02
	03
	01
	0
	01
	0
	02
	0
	0
	03
	01
	03
	05

	14
	BV ĐK Thành phố
	08
	0
	0
	0
	08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	02
	02
	06
	0

	15
	BV Điều dưỡng
	13
	0
	0
	01
	02
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	01
	04
	04
	08
	01

	16
	BV Đa khoa tỉnh
	12
	01
	0
	02
	07
	0
	0
	0
	0
	02
	0
	02
	0
	0
	08
	04

	Tổng cộng
	290
	02
	12
	34
	115
	02
	02
	22
	01
	120
	02
	07
	93
	53
	154
	83
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                                                                                       Biểu mẫu 02
	TT
	Tên đơn vị
	Thiết bị khám chữa bệnh
	Thiết bị bào chế và sản xuất thuốc

	
	
	Chụp cắt lớp
	Siêu âm
	Nội soi
	X Quang
	Máy điện châm, châm laze
	Máy sản xuất thuốc viên
	Máy sắc thuốc
	Tủ sấy dược liệu
	Máy thái dược liệu

	01
	BV YHCT
	0
	03
	02
	01
	65
	01
	13
	02
	01

	02
	BV ĐK Can Lộc
	0
	01
	01
	01
	15
	0
	02
	01
	01

	03
	BV ĐK Hương Sơn
	0
	01
	01
	01
	19
	0
	01
	01
	0

	04
	BV ĐK Cẩm Xuyên
	0
	02
	0
	02
	11
	0
	0
	0
	0

	05
	BV ĐK CK Cầu treo
	0
	01
	02
	01
	04
	0
	0
	0
	0

	06
	BV ĐK Vũ Quang
	0
	02
	01
	02
	06
	0
	01
	0
	0

	07
	BV ĐK Lộc Hà
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0

	08
	BV ĐK Thạch Hà
	0
	03
	03
	01
	10
	0
	02
	01
	01

	09
	Bv ĐK Đức Thọ
	0
	04
	03
	01
	15
	0
	02
	0
	0

	10
	BV ĐK Hương Khê
	0
	02
	01
	02
	10
	0
	04
	0
	0

	11
	BV ĐK Kỳ Anh
	01
	04
	02
	01
	30
	0
	03
	0
	0

	12
	BV ĐK Hồng Lĩnh
	01
	1
	03
	01
	21
	0
	01
	01
	0

	13
	BV ĐK Nghi Xuân
	0
	03
	02
	01
	20
	0
	02
	0
	0

	14
	BV ĐK Thành phố
	0
	04
	03
	01
	20
	0
	01
	0
	0

	15
	BV Điều dưỡng
	0
	02
	0
	01
	16
	0
	0
	0
	0

	16
	BV Đa khoa tỉnh
	02
	05
	07
	06
	12
	0
	02
	0
	0

	Tổng cộng
	04
	38
	31
	23
	282
	01
	34
	06
	03
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                                                                                                                                                                                                                   Biểu mẫu 02

	TT
	Tên đơn vị
	Bệnh nhân vào BV điều trị năm 2008
	Bệnh nhân vào BV điều trị năm 2012

	
	
	Tổng số BN
	BN ĐT bằng YHCT
	Tỷ lệ BN điều trị bằng YHCT
	Tổng số BN
	BN ĐT bằng YHCT
	Tỷ lệ BN điều trị bằng YHCT

	01
	BV Y học cổ truyền
	5140
	5140
	100%
	4234
	4234
	100%

	02
	BV Đa khoa Can Lộc
	4916
	514
	10,5%
	7436
	533
	7,2%

	03
	BV Đa khoa Hương Sơn
	5424
	411
	7,8%
	7672
	1218
	15,9%

	04
	BV Đa khoa Cẩm Xuyên
	8349
	273
	3,3%
	8875
	588
	6,6%

	05
	BV Cửa khẩu QT Cầu treo
	0
	0
	0
	3037
	252
	8,3%

	06
	BV Đa khoa Vũ Quang
	2716
	407
	15%
	4093
	829
	20,3%

	07
	BV Đa khoa Lộc Hà
	0
	0
	0
	6855
	403
	5,9%

	08
	BV Đa khoa Thạch Hà
	7046
	447
	6,3%
	8865
	573
	6,5%

	09
	BV Đa khoa Đức Thọ
	7718
	453
	5,9%
	12258
	3275
	26,7%

	10
	BV Đa khoa Hương Khê
	7300
	465
	6,4%
	9418
	609
	6,5%

	11
	BV Đa khoa Kỳ Anh
	7337
	504
	6,9%
	14911
	1566
	10,5%

	12
	BV Đa khoa Hồng Lĩnh
	6570
	461
	7%
	4799
	632
	13%

	13
	BV Đa khoa Nghi Xuân
	6623
	410
	6,2%
	6770
	546
	8,1%

	14
	BV Đa khoa Tp Hà Tĩnh
	4217
	98
	2,3%
	4577
	118
	2,6%

	15
	BV Điều dưỡng
	1601
	492
	31%
	3084
	1164
	38%

	16
	BV Đa khoa tỉnh
	25820
	525
	2%
	33820
	6570
	19,4%

	Tổng sổ
	100777
	10600
	10,5%
	140704
	23110
	16,4%
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                                                                                                                        Biểu mẫu 05
	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Có tổ chức hội
	Tỷ lệ
	Kết quả hoạt động năm 2012

	
	
	
	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu hoặc không hoạt động

	1
	Tỉnh
	1
	1
	100%
	1
	0
	0
	0

	2
	Huyện, thị, thành
	12
	12
	100%
	4
	4
	3
	1

	3
	Xã, phường
	262
	125
	48%
	80
	20
	13
	12
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